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(Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2,5 điểm) Cho hình vẽ: Hãy cho biết  
a. Hai tia đối nhau 
b. Hai tia trùng nhau 
c. Ba điểm thẳng hàng 
d. Các bộ ba điểm không thẳng hàng
e. Hai điểm nằm cùng phía với điểm còn lại:

Câu 2: (2,5 điểm) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: Vẽ hai điểm A, B và đường thẳng a đi qua A nhưng không đi qua B. Qua B vẽ đường thẳng b sao cho đường thẳng b cắt đường thẳng a tại C. Qua điểm C vẽ tia Cx cắt đoạn thẳng AB tại D.

Câu 3: (4 điểm) Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm.

a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao?

b) So sánh OA và AB?

c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
Câu 4: (1 điểm) Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy. Vẽ điểm M 
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Oy (M và N khác O). Trong 3 điểm O, M, N, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM


Câu 1. (2,5đ) Mỗi ý đúng được 0,5đ.

a. Hai tia đối nhau : BA và BC.
b. Hai tia trùng nhau : AB và AC; CB và CA.

c. Ba điểm thẳng hàng : A, B, C
d. Các bộ ba điểm không thẳng hàng:

A, B, M;       M, B, C;       M, A, C
e. Hai điểm nằm cùng phía với điểm còn lại:

A, B nằm cùng phía đối với điểm C.

B, C nằm cùng phía đối với điểm A.

Câu 2 Vẽ hình đúng (2,5đ)

Tùy theo sự sai xót mà trừ điểm.
Câu 3. Vẽ hình đúng (1đ)
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Lý luận đúng và tính  đúng  Mỗi phần được 1đ
Bài giải
a)Vì hai điểm A, B đều thuộc tia Ox và OA < OB ( 3cm < 6cm)

Nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B

b) Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B ( theo phần a)

nên OA + AB = OB

hay 3 + AB = 6 (thay OA = 3cm, OB = 6cm)

             AB = 6 – 3 = 3cm

Vậy OA = AB (=3cm)

c) Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B (theo phần a)

và OA = AB (theo phần b)

nên A là trung  điểm của đoạn OB

Câu 4: (1 điểm) Vẽ hình đúng  (0,5đ) 
Trả lời đúng và lý luận chặt chẽ (0,5đ)

Vì  M 
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Ox , N 
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Oy (M và N khác O) và Ox và Oy là hai tia đối nhau nên điểm O nằm giữa hai điểm M và N.
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